
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 23, ngõ 138, phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH QUÂN

0108010317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất; Bán 
buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn 
tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại    

4669

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; Bán lẻ đèn và bộ đèn; Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, 
dụng cụ cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh;Bán lẻ sản phẩm 
bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết 
bện; Bán lẻ thiết bị gia dụng; Bán lẻ nhạc cụ; Bán lẻ thiết bị hệ 
thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt...không đi kèm dịch vụ 
lắp đặt hoặc bảo dưỡng; Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác 
chưa được phân vào đâu 

4759

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công chế tạo máy móc phục vụ công 
nghiệp, dân dụng

2599

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN IMPORT EXPORT AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH QUAN IEP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983380219 / 0919960407
Email: thohoang2010.vn@gmail.com shopminhquan.vn

Fax:
Website:
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9. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

11. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi Tiết : Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 
giường, gối và hàng dệt khác;Bán buôn chăn, màn, đệm rèm, 
ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác; Bán buôn chỉ khâu, 
chỉ thêu và hàng dệt khác

4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự;Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm: Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu: - Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ 
khâu...;Bán buôn ô dù; Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và 
phụ tùng xe đạp;  Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh 
(ví dụ: kính râm, ống nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ treo tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản 
phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi    

4649(Chính)

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi; Bán buôn xi măng; Bán buôn giấy dán tường và phủ 
sàn; Bán buôn kính phẳng; Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán 
buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn 
bình đun nước nóng; Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, 
chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt 
vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...;Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác. 

4663

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Luyện bột kim loại

2591

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản.

6820

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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500.000.000 VNĐ

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết:  Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt, Máy gặt 
lúa, máy đập lúa, Máy vắt sữa, Máy nuôi ong, máy ấp trứng, 
nuôi gia cầm, Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và 
lâm nghiệp; Máy cắt cỏ. 

4653

22. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu

4764

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

26. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

29. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

30. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế  

4659

34. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép  

4662

35. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
 Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp; Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung 
của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 

2399

36. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Năm trăm triệu đồng
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
TIẾN THỌ

Thôn Duy Tân, Xã 
Minh Tân, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

300.000.000 60,000 151615087

2BÙI THỊ 
VIẾT

Thôn Duy Tân, Xã 
Minh Tân, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

200.000.000 40,000 034187000167

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151615087
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Duy Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 23, ngõ 138, phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TIẾN THỌ Nam

11/11/1985 Kinh Việt Nam

16/08/2006 Công an Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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